
Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Công trình: KTX4A
Địa điểm: xã Nhật Tựu, xã Đại Cương, huyện Kim Bảng
Chủ đầu tư: Tổng công ty Viglacera - CTCP
Tổng số căn hộ của công trình: 168 căn
Để bán: 134 căn
Để cho thuê: 34

Họ và tên Quan hệ với 
chủ hộ 

CCCD/CMND Số hộ khẩu Xã/phường Huyện Tỉnh Thời gian 
tạm trú

Xã/phườ
ng

Huyện Tỉnh Tên công ty Địa chỉ

1
Trần Thị Hồng 
Chuyên chủ hộ ĐT 5 0855282239 035188000289 230313671 Văn Xá Kim Bảng Hà Nam

Công ty 
Qisda

KCN 
Đồng 
Văn IV

Chu Thị Hà Con

Chu Ngọc Huy Con

2 Trần Thị Tiệp vợ ĐT5 0961353409 035196001390 230350281 Nhật Tân Kim Bảng Hà Nam
Công ty 

ĐTHT và đô 
thị Viglacera

KCN 
Đồng 
Văn IV

Nguyễn Phi 
Thắng chủ hộ

Nguyễn Minh 
Tuấn Con

3
Nguyễn Phi 
Thắng chủ hộ ĐT 5 0975975032 035096008854 230350280 Nhật Tân Kim Bảng Hà Nam

Công ty cổ 
phần sơ sợi 
Vikohasan

KCN 
Đồng 
Văn IV

Trần Thị Thủy Vợ 035197008085

Nguyễn Phi 
Phong Con

4 Trần Thị Hạnh Vợ ĐT 5 0982067541 038192000274 230313937 Đồng Hóa Kim Bảng Hà Nam
Công ty 

ĐTHT và đô 
thị Viglacera

KCN 
Đồng 
Văn IV

Dương Ngọc 
Bích chủ hộ 035090004195

Dương Đức 
Anh Con 035217008333

Dự án: Công trình KTX4A thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu dịch vụ, nhà ở công nghân Khu công nghiệp Đồng Văn IV huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
Danh sách đối tượng dự kiến được giải quyết mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội 

Tạm trú

STT
Họ tên người đề 

nghị

Thành viên hộ gia đình Đối tượng 
(theo Đ49 

Luật nhà ở)
SĐT

CCCD/CMND Hộ khẩu thường trú Nơi làm việc



5 Hồ Thị Quyến vợ ĐT 5 0984101048 052188000126 230355764 Tượng Lĩnh Kim Bảng Hà Nam

Công ty 
TNHH Park 
electronics 

Vina

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Trần Nhật Minh chủ hộ 35081003987

Trần Thị Thùy 
Trang

Con

Trần Anh Tuấn Con

6
Nguyễn Thị 
Ngọc Trâm vợ ĐT 5

0327752626
0345906767 0173843390 230356315 Đại Cương Kim Bảng Hà Nam

Công ty 
TNHH park 
Electronics 

Vina

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Đỗ Văn Thành chủ hộ 168558868

Đỗ Phương Anh Con

7
Trần Thị Thu 
Quỳnh con ĐT 5 0389889895 035194007832 230064278 Đại Cương Kim Bảng Hà Nam

Công ty 
TNHH ZDL 

Việt Nam

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Dương Thị Như chủ hộ 35167000501

8
Nguyễn Thị 
Thúy vợ ĐT 5 0981002229 035192010827 230077227 Nhật Tựu Kim Bảng Hà Nam

Công ty 
TNHH Park 
Electronics 

Vina

KCN 
Đồng 
Văn IV

Kiều Quang 
Dũng chủ hộ 035084003581

Kiều Nguyễn 
Huyền Trang

Con

Kiều Nguyễn 
Nam Cường Con

9
Nguyễn Thị 
Xuân Hường ĐT 5 987573617 035193003031 230350576 Nhật Tựu Kim Bảng Hà Nam

Công ty xây 
dựng và 

thương mại 
Đĩnh Hường

KCN 
Đồng 
Văn IV

Vũ Văn Dũng chủ hộ 035091001205



Vũ Phương 
Linh Con 

Vũ Minh Hiếu Con

10 Phạm Thị Mai chủ hộ ĐT5 0973067884 035188001694
Hoàng 
Đông Duy Tiên Hà Nam

Công ty 
ĐTHT và đô 
thị Viglacera

KCN 
Đồng 
Văn IV

Phan Duy Anh Con 035214032478

11
Nguyễn Thị 
Duy Ly vợ ĐT 5 0394771823 168552532 230358258 Duy Minh Duy Tiên Hà Nam

Công ty CP 
Vikohasan

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Lê Hồng Vinh chủ hộ

Lê Duy Anh Con

12 Phạm Văn Nam chủ hộ ĐT 5 0968469526 035085013752 230258954 Văn Lý Lý Nhân Hà Nam
Công ty 

ĐTHT và đô 
thị Viglacera

KCN 
Đồng 
Văn IV

Đào Thị Thu 
Hương

Vợ

Phạm Đức 
Trường

Con

Phạm Tùng Lâm Con

13 Tô Văn Tiến Con ĐT 5 0966167562 001095022576 240357969 Đại Hùng Ứng Hòa Hà Nội

từ 
25/6/2021 

đến 
25/12/2022

Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam
Công ty 

TNHH JT 
Sensor Vina

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Tô Văn Tăng chủ hộ 111550365

Nguyễn Thị Hân Mẹ đẻ 112260931

Tô Thị Hạnh Con 112260930

Tô Thị Hà Con

Won Jong Bình cháu



14
Nguyễn Công 
Hoàng chủ hộ ĐT5 0976067223 131210807 Phú Thọ Việt Trì

29/6/2021 
đến 

24/10/2024
Đồng Văn Duy Tiên Hà Nam

Công ty 
TNHH ZDL 
Việt Nam

Khu công 
nghiệp 
Đồng 
Văn IV

Trần Thị Vân 
Anh

Vợ

Nguyễn Linh 
Nhi

Con


